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	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ XÂY DỰNG  
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /TTr-SXD
	Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2024



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường
thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
   Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024 và Quyết định số .../2024/QĐ-UBND ngày ...../.../2024 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
 Tại khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai năm 2024 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất”; 

Tại khoản 2 Điều 104 Luật Đất đai năm 2024 quy định  “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt”
Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường, hỗ trợ tại khoản này (Đối với mồ mả trong phạm vi đất thu hồi phải di dời thì được bồi thường các chi phí bao gồm: chi phí đào, bốc, di dời, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp để di dời mồ mả đến vị trí mới trong nghĩa trang theo quy hoạch của địa phương; trường hợp tự thu xếp việc di chuyển mồ mả ngoài khu vực được bố trí thì được hỗ trợ tiền) phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương”
Theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung nêu trên. 

Mặt khác, Luật đất đai năm 2024 và các nghị định liên quan đã có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, do đó cần sớm ban hành các quy định chi tiết để đảm bảo tính đồng bộ trong việc áp dụng các quy định pháp luật.

Vì vậy, việc ban hành Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích: 
- Quy định chi tiết khoản 4 Điều 102, khoản 2 Điều 104 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP.
- Thay thế Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và bãi bỏ khoản 2 Điều 4 và Mục III, IV Phụ lục Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản:
- Thứ nhất, quy định chi tiết nội dung được giao trong Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 88/2024/NĐ-CP liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Thứ hai, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý, đặc biệt là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

- Thứ ba, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và bảo đảm tính khả thi, dễ tiếp cận và phù hợp với khả năng, tình hình thực tế sử dụng đất.

- Thứ tư, đáp ứng được các yêu cầu về cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Thứ năm, đảm bảo tính kế thừa ưu điểm, khắc phục các bất cập vướng mắc trong các quy định hiện hành có liên quan và tính toán đơn giá, mức bồi thường, hỗ trợ phù hợp với thời điểm xây dựng dự thảo văn bản. Cụ thể:

+ Cập nhật một số tiêu chí xác định loại nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất phù hợp với loại nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất phổ biến trên địa bàn tỉnh.

+ Điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất tăng 11,48% so với mức bồi thường đã được quy định tại Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh, tương đương với Chỉ số giá công trình dân dụng do Sở Xây dựng tính toán trong giai đoạn từ quý III năm 2021 đến hết quý II năm 2024.

+ Điều chỉnh mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản đối với hộ gia đình, cá nhân tăng 11,48% so với mức bồi thường đã được quy định tại Mục III, IV Phụ lục Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tương đương với Chỉ số giá công trình dân dụng do Sở Xây dựng tính toán trong giai đoạn từ quý III năm 2021 đến hết quý II năm 2024. Riêng đối với nội dung này, Sở Xây dựng sẽ cập nhật và điều chỉnh sau khi có ý kiến của Sở Tài chính (là đơn vị tham mưu để UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021)
+ Điều chỉnh, bổ sung một số nguyên tắc áp dụng, một số mô tả chi tiết, một số công việc, kết cấu.... phù hợp với thực tiễn của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở tổng hợp xử lý ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Trình tự thực hiện:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Xây dựng nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành, địa phương liên quan.
- Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định, Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý Dự thảo Quyết định theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số     /BC-STP ngày    tháng     năm 2024.
- Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

2. Kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của các sở, ban, ngành và địa phương
- Số lượng đơn vị có văn bản gửi góp ý về Sở Xây dựng:    đơn vị.
- Số lượng đơn vị không có văn bản góp ý:    đơn vị.
- Số văn bản thống nhất hoàn toàn với dự thảo Quyết định:    văn bản.
- Số văn bản có ý kiến:    văn bản; Sở Xây dựng đã tổng hợp vào Phụ lục Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý gửi kèm theo Tờ trình này.

3. Kết quả tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quyết định theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số     /BC-STP:
- Ý kiến của Sở Tư pháp:
(1) Đề nghị cơ quan soạn thảo......
(2) ................
- Giải trình tiếp thu của Sở Xây dựng: Sở Xây dựng tiếp thu và đã điều chỉnh các nội dung theo ý kiến của Sở Tư pháp.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục: 
a) Dự thảo Quyết định gồm: 05 điều và Quy định kèm theo.

b) Dự thảo Quy định gồm: 07 điều và 05 phụ lục, được bố cục như sau:

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.
- Điều 2: Đối tượng áp dụng.
- Điều 3: Nguyên tắc áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất.
- Điều 4: Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất.
- Điều 5: Mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả 
- Điều 6: Mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản
- Điều 7: Quy định chuyển tiếp.

- Phụ lục 1: Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất.
- Phụ lục 2: Đơn giá bồi thường thiệt hại một số công việc, kết cấu khác.
- Phụ lục 3: Mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả

- Phụ lục 4: Mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản

- Phụ lục 5: Hệ số khu vực.
2. Nội dung cơ bản của văn bản dự thảo: Quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Quyết định Ban hành quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định, Quy định; Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).

Nơi nhận:                                





- Như trên;

- GĐ Sở, các PGĐ Sở;



- Lưu: VT, ĐTHT&KTXD.              

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-SXD ngày        tháng        năm 2024)
                                              BÁO CÁO

Giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1. Kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định

- Có ….. cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định, bao gồm: 

- Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến, giải trình, tiếp thu như sau:

2. Bảng tổng hợp ý kiến, giải trình, tiếp thu
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	Giải trình tiếp thu 

	I
	
	

	1
	
	

	2
	
	


DỰ THẢO 1





KT. GIÁM ĐỐC
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